
:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp cho 

cá koi KOI MAX PRO 

– Tăng Trưởng & Lên 

Màu
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,17

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10490/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508131

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp cho 

cá koi KOI DAILY – 

Khỏe Tiêu Hóa & Đẹp 

Màu
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,21

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10489/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508130

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Rô, giai đoạn < 

3g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-940 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,24

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10486/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508127

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Rô, giai đoạn 3- 

50g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-935 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,22

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10487/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508128

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Rô, giai đoạn  > 

50g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-930 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,20

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10488/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508129

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Rô phi, Điêu 

hồng, giai đoạn < 

5g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-840
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,22

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10475/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508116

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Rô phi, Điêu 

hồng, giai đoạn 5-

10g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-835
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,23

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10476/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508117

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Rô phi, Điêu 

hồng, giai đoạn 10 - 

200g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-830
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,23

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10477/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508118

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Rô phi, Điêu 

hồng, giai đoạn 200 - 

500g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-827
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,23

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10478/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508119

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Tra, Basa, giai 

đoạn < 1g/con nhãn 

hiệu CADOVINA Mã 

sản phẩm: CADO-740 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) KPH AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10467/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508108

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp cho 

cá tra, basa – giai 

đoạn: 200 - 500g/con 

nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-726
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) KPH AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully,

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Tên khách hàng/Customer name 
(1)

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10471/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508112

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

          BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1 



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Tra, Basa, giai 

đoạn 1 - 5g/con nhãn 

hiệu CADOVINA Mã 

sản phẩm: CADO-735 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) KPH AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10468/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508109

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp cho 

cá tra, basa – giai 

đoạn: 20 - 200g/con 

nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-728
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) KPH AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully,

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Tên khách hàng/Customer name 
(1)

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10470/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508111

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

          BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1 



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp cho 

cá tra, basa – giai 

đoạn: 5- 20g/con nhãn 

hiệu CADOVINA Mã 

sản phẩm: CADO-730 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) KPH AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully,

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Tên khách hàng/Customer name 
(1)

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10469/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508110

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

          BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1 



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp cho 

cá tra, basa – giai 

đoạn: 200 - 500g/con 

nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm:  CADO-722
TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) KPH AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully,

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Tên khách hàng/Customer name 
(1)

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10472/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508113

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

          BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1 



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp cho 

cá tra, basa – giai 

đoạn: > 500g/con nhãn 

hiệu CADOVINA Mã 

sản phẩm: CADO-720 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) KPH AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully,

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Tên khách hàng/Customer name 
(1)

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10473/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508114

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

          BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1 



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp cho 

cá tra, basa – giai 

đoạn: > 500g/con nhãn 

hiệu CADOVINA Mã 

sản phẩm: CADO-718 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) KPH AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) <0,15

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected.

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully,

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

Tên khách hàng/Customer name 
(1)

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10474/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508115

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

          BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1 



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Lóc, giai đoạn 

< 50g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-644 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,23

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10479/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508120

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Lóc, giai đoạn 

> 50g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-642 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,22

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10480/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508121

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho Ếch, giai đoạn < 

25g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-235 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,23

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10483/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508124

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Nàng hai, giai 

đoạn > 100g/con nhãn 

hiệu CADOVINA Mã 

sản phẩm:  CADO-542 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,21

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10482/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508123

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho cá Nàng hai, giai 

đoạn ≤ 100g/con nhãn 

hiệu CADOVINA Mã 

sản phẩm:  CADO-544 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,22

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10481/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508122

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho Ếch, giai đoạn  25 - 

 50g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-230 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,21

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10484/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508125

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

µg/kg 

(LOQ=1)

mg/kg 

(LOQ=0,1)

/25g

06/08/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

Thức ăn hỗn hợp dành 

cho Ếch, giai đoạn > 

50g/con nhãn hiệu 

CADOVINA Mã sản 

phẩm: CADO-228 TCVN 9126:2011

Ethoxyquin (*) <0,1 AOAC 996.13

Aflatoxin B1 KPH

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) 0,21

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Nguyễn Minh Hoàng

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 10485/2025/KN-HQ

Công ty TNHH MTV Thức ăn thủy sản MEKONG

 Địa chỉ/Address 
(1) Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản

29312508126

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 02/08/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 02/08/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


		2025-08-06T17:33:41+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:22+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:41+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:21+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:39+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:17+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:40+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:18+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:40+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:19+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:33+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:06+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:34+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:07+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:34+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:08+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:35+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:09+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:29+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:44:57+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:31+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:01+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:30+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:44:58+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:31+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:00+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:30+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:44:59+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:32+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:02+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:32+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:03+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:33+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:05+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:35+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:10+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:36+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:11+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:37+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:14+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:37+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:13+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:36+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:12+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:38+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:15+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		2025-08-06T17:33:38+0700
	Nguyễn Đình Xuân Quý


		2025-08-06T17:45:16+0700
	TRUNG TÂM VÙNG I


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:39:57+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:40:08+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:40:20+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:40:31+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:40:42+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:40:53+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:41:04+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:41:16+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:41:27+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:41:38+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:41:48+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:41:59+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:42:10+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:42:21+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:42:32+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:42:43+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:42:54+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Hà Nội
	Hà Thanh Tùng<tunght.tcts@mard.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-07T16:43:05+0700
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